
STT MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Ca thi Phòng thi Tòa nhà Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

1 16520061 Trần Văn Anh ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

2 17520479 Nguyễn Mạnh Hiếu ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

3 17520940 Nguyễn Văn Quân ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

4 17521037 Hoàng Anh Thắng ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

5 18520539 Thi Thanh Chương ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

6 18520569 Lê Huy Đạt ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

7 18520578 Nguyễn Thành Đạt ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

8 18520614 Nguyễn Phan Hoàng Đức ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

9 18520742 Ngô Viết Hiếu ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

10 18520786 Trần Vũ Hoàng ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

11 18521263 Nguyễn Văn Phước ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

12 18521264 Trần Hoàng Phước ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

13 18521278 Trần Phạm Tiến Phương ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

14 18521367 Dương Minh Tâm ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

15 18521408 Nguyễn Duy Thanh ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

16 18521416 Văn Vĩ Thành ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020
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17 18521476 Nguyễn Phương Thùy ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

18 18521534 Trần Nguyễn Minh Triết ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

19 18521548 Lê Đình Bảo Trung ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

20 19520639 Nguyễn Lê Mạnh Khoa ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

21 19521430 Nguyễn Quang Duy ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

22 19521436 Triệu Anh Duy ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

23 19521543 Phạm Huy Hoàng ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

24 19521565 Lê Công Hùng ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

25 19521611 Lạc Quốc Huy ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

26 19521904 Bùi Thị Thúy Ngọc ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

27 19521960 Võ Hoàng Nhật ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

28 19521970 Nguyễn Huỳnh Thảo Như ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

29 19521989 Bùi Ngọc Phát ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

30 19522007 Bùi Lê Phong ENG03.K21.CLC 2 A205 A 09g30 11g00 15/07/2020

31 15520367 Đặng Anh Khoa ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

32 15520605 Phan Mạnh Phát ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

33 16520867 Huỳnh Hữu Nhân ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

34 16521583 Trần Nhật Lâm ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

35 16521597 Phùng Thị Mỹ Hạnh ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

36 17520215 Nguyễn Thị Thúy An ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020
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37 17520223 Trần Hồng Ân ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

38 17520477 Nguyễn Đức Hiếu ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

39 17521090 Phan Nhật Thịnh ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

40 17521111 Nguyễn Trung Thuận ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

41 18520647 Nguyễn Thái Dương ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

42 18521143 Nguyễn Hoàng Nghĩa ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

43 18521289 Bùi Ngọc Minh Quang ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

44 18521333 Đinh Thanh Sang ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

45 18521499 Phạm Ngọc Anh Tín ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

46 18521691 Phạm Thị Hải Yến ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

47 19520371 Phan Vũ Hoàng Ân ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

48 19520384 Nguyễn Nam Anh ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

49 19520738 Trần Công Minh ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

50 19521614 Lê Đinh Quốc Huy ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

51 19521661 Hồ Trọng Khang ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

52 19522204 Nguyễn Ảnh Trường Thắng ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

53 19522295 Trương Thị Kim Thoa ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

54 19522443 Nguyễn Viết Trường ENG03.K23.CLC 2 A213 A 09g30 11g00 15/07/2020

55 15520754 Võ Văn Tài ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

56 16520400 Nguyễn Minh Hiếu ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020
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57 16520473 Lê Quang Hưng ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

58 16520659 Nguyễn Đình Liêm ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

59 16520666 Ngô Thị Linh ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

60 16521582 Nguyễn Đình Vinh ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

61 17520358 Lê Minh Đức ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

62 17520762 Phạm Văn Minh ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

63 18520087 Nguyễn Xuân Lộc ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

64 18520427 Lê Văn An ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

65 18520648 Nguyễn Thị Thùy Dương ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

66 18520659 Hà Thanh Duy ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

67 18520696 Hồ Đức Hải ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

68 18520827 Hoàng Huy ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

69 18520972 Phạm Tấn Lâm ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

70 18520981 Đặng Ngọc Liêm ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

71 18521046 Nguyễn Thiên Long ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

72 18521251 Đinh Ngọc Phúc ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

73 18521260 Phạm Huỳnh Phúc ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

74 18521280 Trần Tuấn Phương ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

75 18521339 Hồ Ngọc Đông Sinh ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

76 18521477 Nguyễn Thị Thúy ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

Page 4 of 8



STT MSSV Họ và tên sinh viên Lớp Ca thi Phòng thi Tòa nhà Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ghi chú

77 18521694 Huỳnh Ngọc Sơn ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

78 19520887 Phạm Trung Quốc ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

79 19520940 Trương Vĩnh Thái ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

80 19521188 Phạm Tuấn An ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

81 19521479 Nguyễn Tăng Hảo ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

82 19521668 Phạm Hoàng Khang ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

83 19522553 Huỳnh Ngọc Hiệp Ý ENG03.K22 2 B402 B 09g30 11g00 15/07/2020

84 16520040 Nguyễn Đình Anh ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

85 16520062 Vũ Ngọc Duy Anh ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

86 16520112 Nguyễn Văn Châu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

87 16520191 Nguyễn Hữu Đạt ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

88 16520238 Ngô Lâm Đức ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

89 16520372 Võ Hiển ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

90 16520405 Nguyễn Trần Trung Hiếu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

91 16520989 Đoàn Đức Đăng Quang ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

92 16521025 Nguyễn Thanh Sẻ ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

93 16521208 Trần Lê Thức ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

94 16521349 Phan Văn Tứ ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

95 16521604 Bùi Thế Duy ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

96 16521676 Nguyễn Trung Hiếu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020
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97 16521766 Lê Trung Phong ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

98 17520406 Trần Minh Đức Duy ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

99 17520671 Lê Bảo Lâm ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

100 17520954 Khổng Minh Quốc ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

101 17521127 Nguyễn Văn Tiến ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

102 18520065 Đoàn Nguyễn Quốc Huy ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

103 18520147 Lương Tú Tài ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

104 18520609 Trần Ngọc Duẩn ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

105 18520698 Lã Trường Hải ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

106 18520758 Võ Trung Hiếu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

107 18521054 Phan Thành Long ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

108 18521169 Phan Thị Nguyệt ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

109 18521413 Trần Diệp Thanh Thanh ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

110 19520155 Nguyễn Viết Lưu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

111 19520631 Đỗ Lê Anh Khoa ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

112 19521007 Nguyễn Trần Trí Thức ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

113 19521225 Văn Viết Hiếu Anh ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

114 19521485 Phạm Phúc Hậu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

115 19521498 Lê Thành Hiếu ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

116 19522108 Lương Tường Quy ENG03.K21 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020
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117 16520254 Hà Tiến Dũng ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

118 16520746 Nguyễn Văn Minh ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

119 16520995 Ngô Đức Quang ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

120 16521063 Nguyễn Ngọc Tâm ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

121 16521321 Nguyễn Tiến Trung ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

122 16521332 Bùi Văn Trường ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

123 16521700 Bùi Đăng Khoa ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

124 16521750 Nguyễn Trọng Nghĩa ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

125 16521805 Nguyễn Hữu Thắng ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

126 17520617 Nguyễn Quang Khang ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

127 17521039 Lộc Đức Thắng ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

128 17521323 Nguyễn Thị Cẩm Tú ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

129 18520022 Vi Hữu Đức ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

130 18520085 Phùng Mỹ Liên ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

131 18520549 Vũ Xuân Cường ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

132 18520595 Võ Nguyễn Trường Dĩ ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

133 18520699 Lâm Sơn Hải ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

134 18521116 Phan Thị Lê Na ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

135 18521140 Dương Tiến Nghĩa ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

136 18521271 Hỷ Hoa Phương ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020
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137 18521528 Nguyễn Hữu Trí ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

138 19520200 Nguyễn Hoài Nhân ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020

139 19521773 Trần Văn Lợi ENG03.K24 2 B502 B 09g30 11g00 15/07/2020
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